	      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc



	
	Đà Nẵng, ngày      tháng      năm 2022


XẾP LOẠI
Học lực, hạnh kiểm học sinh học kỳ I
Năm học 2021–2022
Lớp: ……….
	STT
	Họ và tên
	Xếp loại học lực
	Học sinh tự xếp loại

HK
	Ban cán sự lớp xếp loại

HK
	GVCN

 xếp loại 

HK
	GVBM
xếp loại 

HK
	Hội đồng xếp loại

HK
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I. Tổng hợp xếp loại học lực


II. Tổng hợp xếp loại hạnh kiểm

- Tổng số học sinh:



- Tổng số học sinh: 
- Giỏi: 





- Tốt: 

- Khá: 





- Khá:

- Trung bình: 




- Trung bình:

- Yếu: 





- Yếu: 

- Kém: 


III. Danh sách học sinh xếp loại hạnh kiểm Trung bình


………………………………………………….


………………………………………………….


………………………………………………….


………………………………………………….


………………………………………………….


………………………………………………….


………………………………………………….


………………………………………………….


IV. Danh sách học sinh xếp loại hạnh kiểm Yếu


………………………………………………….


………………………………………………….


………………………………………………….


………………………………………………….

       XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG 


                   GVCN
       
(Họ và tên, chữ ký)




            (Họ và tên, chữ ký)
